
 
 
 

Họ và tên: …………………………………………… Lớp: ……………………. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN  LỚP 4 – TUẦN 15 

 

Bài 1: Khoanh tròn trước chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  
a)​ Đồng hồ chạy được 2 phút thì tương đương bao nhiêu giây? 
A.​ 60 giây  B.​ 90 giây C.​ 120 giây D.​ 150 giây  

 
b)​ Một giờ bằng mấy phút? 
A.​ 60 phút B.​ 70 phút C.​ 80 phút D.​ 90 phút 

 
c)​ Muốn đổi giờ từ phút sang giây ta phải làm như thế nào?  
A.​ Cộng số phút với 60  
B.​ Trừ số phút cho 60 
C.​ Nhân số phút với 60  
D.​ Chia số phút cho 60 
 
d)​ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 tấn 12 kg = …………kg 
A.​ 1 120 B.​ 1 102 C.​ 1 012 D.​ 1 210 

 
e)​ Số nào có chữ 3 nằm ở hàng triệu? 
A.​ 124 300 245 B.​ 12 399 876  C.​ 13 912 081 D.​ 29 031 981 

 
f)​ Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “Hai đường thẳng song song ……………….. cắt 
nhau.” 
A.​ chắc chắn B.​ có thể  C.​ không bao giờ  D.​ luôn luôn  

 
Bài 2: Tính: 
a)​ 6 phút 5 giây + 9 phút 12 giây = ………………….. giây  
b)​ 12 phút 8 giây - 3 phút 4 giây = …………………… giây  
 
Bài 3:  
a)​ Năm 1945 thuộc thế kỉ ………………. 
b)​ Năm 2011 thuộc thế kỉ ………………. 
c)​ Năm 1288 thuộc thế kỉ ………………. 
 

 



 
 
Bài 4: Một cửa hàng có 2 tấn đường trong kho. Ngày thứ nhất bán được 800 kg đường và 
ngày thứ hai bán được số đường bằng một nửa ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày cửa hàng 
đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?  

Giải 
….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

 
Bài 5:  

 

a)​ Tứ giác ABCD có ……….. góc vuông.  

b)​ Kể tên các cặp cạnh vuông góc với nhau.  

….…………………………………………… 

….…………………………………………… 

c)​ Kể tên các cặp cạnh song song với nhau. 

….…………………………………………… 

….…………………………………………… 

 
 

 

 

 


